
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Môn tự chọn Lớp

1 124415 Võ Thị Thúy An 10/12/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

2 123140 Lê Nguyễn Quốc An 31/03/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

3 103443 Hoàng Thùy Tâm An 24/09/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

4 123203 Võ Tuấn Anh 06/06/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

5 122480 Lê Vũ Tú Anh 02/01/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

6 123180 Nguyễn Lê Phương Anh 22/10/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

7 122520 Uông Gia Bảo 01/12/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

8 103502 Đoàn Thái Bình 12/11/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

9 124481 Nguyễn Ngọc Duẩn 22/01/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

10 102820 Huỳnh Văn Duy 13/01/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

11 122568 Tạ Ngọc Hoài Đức 27/10/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

12 104095 Ngô Châu Giang 11/09/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

13 123325 Võ Chấn Hào 14/02/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

14 103579 Nguyễn Vũ Thiên Hoàng 24/05/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

15 104160 Nguyễn Lê Gia Huy 01/09/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

16 123389 Nguyễn Lê Duy Khang 04/06/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

17 123507 Trương Lê Hoàn My 04/09/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

18 103045 Nguyễn Đình Diễm My 24/09/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

19 124664 Nguyễn Thành Nam 03/12/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

20 TT Hồ Ngọc Xuân Nghi 07/02/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

21 10A13 Trần Nguyên 30/03/2007 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

22 103716 Đỗ Khôi Nguyên 27/05/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

23 123573 Lê Thị Hoài Nhi 06/03/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

24 123591 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/11/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

25 104435 Nguyễn Đức Quốc 07/04/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

26 122237 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 23/06/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

27 103804 Phạm Phương Quỳnh 20/12/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

28 124793 Nguyễn Tấn Tài 21/03/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

29 123724 Nguyễn Thị Cát Tiên 30/04/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

30 124827 Võ Thị Thu Thảo 10/12/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

31 124825 Phạm Phương Thảo 29/01/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

32 122280 Nguyễn Quỳnh Bảo Thi 26/02/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

33 123683 Phan Thị Phước Thiện 24/05/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

34 124841 Nguyễn Đặng Nhất Thống 19/05/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

35 101411 Mã Nghiệp Thuần 22/08/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

36 123004 Nguyễn Sok Thị Anh Thư 28/09/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

37 122297 Nguyễn Hải Anh Thư 20/09/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

38 123705 Trần Ngọc Minh Thư 18/03/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

39 122376 Nguyễn Đào Ngọc Trinh 03/09/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

40 122382 Trương Mai Thanh Trúc 19/10/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

41 122405 Lâm Phương Uyên 06/01/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

42 122408 Nguyễn Lê Tường Vân 14/09/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

43 123106 Nguyễn Trương Thành Vũ 27/10/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

44 124969 Nguyễn Thị Tường Vy 13/10/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15

45 TT Lê Nguyễn Hoàng Yến 17/7/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A15
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